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A. Đọc – hiểu

I. Đọc thầm văn bản sau:
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CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ

Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi khóc, bố thốt lên sung sướng “Trời ơi, con tôi!". Nói rồi ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi, bố tôi nói chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. Bố còn bảo ẵm một đứa bé mệt hơn cày một đám ruộng. Buổi tối, bố phải đi nhẹ chân. Đó là một nỗi khổ của bố. Bố tôi to khoẻ lắm. Với bố, đi nhẹ là một việc cực kì khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố.

Theo Nguyễn Ngọc Thuần

AI. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:


1. Bố vẫn nhớ mãi ngày nào?

A. Ngày bạn nhỏ trong đoạn văn khóc.

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng.




B. Ngày bạn nhỏ chào đời.


2. Khi nghe tiếng bạn nhỏ khóc, người bố đã làm gì?


A. Người bố đã thốt lên sung sướng.

C. Người bố đã rất vui.


B. Người bố đã khóc vì sung sướng.


D. Người bố đã áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của bạn nhỏ.

3. Ban đêm người bố đã thức để làm gì?

A. Làm ruộng	B. Để canh chừng bạn nhỏ ngủ	C. Để được nhìn thấy bạn nhỏ ngủ

4. Vì sao bố bạn nhỏ phải đi nhẹ chân?

……………………………………………………………………………………….

III. Luyện tập:

5. Viết câu nêu đặc điểm để:

a. Nói về tình cảm cha mẹ dành cho con cái:

………………………………………………………………………………………….

b. Nói về tình cảm con cái dành cho cha mẹ:

………………………………………………………………………………………….
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6. Đặt câu nói về nội dung mỗi tranh:
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…………………………………………	…………………………………………
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…………………………………………	…………………………………………

7. Viết tiếp 5 từ vào chỗ chấm:

a. Từ ngữ chỉ tình cảm bố mẹ dành cho con: yêu thương, …………………………….

………………………………………………………………………………………….

b. Từ ngữ chỉ tình cảm con cái dành cho cha mẹ: biết ơn, ……………………………

………………………………………………………………………………………….

8. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào ô trống:



Cậu bé cầm bột gạo nếp và đi đến hiệu hàn cùng ông chủ hiệu hỏi:

- Này cậu bé, cậu cho tôi chỗ bột nếp ấy nhé


Cậu ngồi ở cửa suốt cả một ngày, cuối



- Chỗ bột này là cả gia tài của cháu, cháu không thể cho ông trừ khi ông đổi cho cháu một thứ gì đó [image: ][image: ]

· Thế cậu bán cho tôi được không [image: ]



· Không, cháu cũng không bán


cho ông chỗ bột này
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